
Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 6

3. 1

4. 48

5. 11

6. 4 , 2

7. 3

8. 144

9. 2 , 6

10. 2 , 21

11. 5 , 23

12. 72

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) 144 giờ =      6       ngày

3) 24 giờ =      1       ngày

4) 2 ngày =      48      giờ

5) 264 giờ =      11      ngày

6) Giờ 98 =      4       ngày và      2       giờ

7) 72 giờ =      3       ngày

8) 6 ngày =     144      giờ

9) Giờ 54 =      2       ngày và      6       giờ

10) Giờ 69 =      2       ngày và      21      giờ

11) Giờ 143 =      5       ngày và      23      giờ

12) 3 ngày =      72      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 6

3. 1

4. 48

5. 11

6. 4 , 2

7. 3

8. 144

9. 2 , 6

10. 2 , 21

11. 5 , 23

12. 72

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) 144 giờ =      6       ngày

3) 24 giờ =      1       ngày

4) 2 ngày =      48      giờ

5) 264 giờ =      11      ngày

6) Giờ 98 =      4       ngày và      2       giờ

7) 72 giờ =      3       ngày

8) 6 ngày =     144      giờ

9) Giờ 54 =      2       ngày và      6       giờ

10) Giờ 69 =      2       ngày và      21      giờ

11) Giờ 143 =      5       ngày và      23      giờ

12) 3 ngày =      72      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 5 , 18

2. 144

3. 2 , 21

4. 11

5. 3

6. 72

7. 240

8. 10

9. 9

10. 192

11. 2 , 19

12. 48

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 138 =      5       ngày và      18      giờ

2) 6 ngày =     144      giờ

3) Giờ 69 =      2       ngày và      21      giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) 72 giờ =      3       ngày

6) 3 ngày =      72      giờ

7) 10 ngày =     240      giờ

8) 240 giờ =      10      ngày

9) 216 giờ =      9       ngày

10) 8 ngày =     192      giờ

11) Giờ 67 =      2       ngày và      19      giờ

12) 2 ngày =      48      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2

Câu  trả  lờ i

1. 5 , 18

2. 144

3. 2 , 21

4. 11

5. 3

6. 72

7. 240

8. 10

9. 9

10. 192

11. 2 , 19

12. 48

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 138 =      5       ngày và      18      giờ

2) 6 ngày =     144      giờ

3) Giờ 69 =      2       ngày và      21      giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) 72 giờ =      3       ngày

6) 3 ngày =      72      giờ

7) 10 ngày =     240      giờ

8) 240 giờ =      10      ngày

9) 216 giờ =      9       ngày

10) 8 ngày =     192      giờ

11) Giờ 67 =      2       ngày và      19      giờ

12) 2 ngày =      48      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3 , 17

3. 2 , 2

4. 11

5. 288

6. 5

7. 4 , 23

8. 216

9. 3

10. 120

11. 240

12. 1 , 23

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) Giờ 89 =      3       ngày và      17      giờ

3) Giờ 50 =      2       ngày và      2       giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) 12 ngày =     288      giờ

6) 120 giờ =      5       ngày

7) Giờ 119 =      4       ngày và      23      giờ

8) 9 ngày =     216      giờ

9) 72 giờ =      3       ngày

10) 5 ngày =     120      giờ

11) 10 ngày =     240      giờ

12) Giờ 47 =      1       ngày và      23      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3 , 17

3. 2 , 2

4. 11

5. 288

6. 5

7. 4 , 23

8. 216

9. 3

10. 120

11. 240

12. 1 , 23

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) Giờ 89 =      3       ngày và      17      giờ

3) Giờ 50 =      2       ngày và      2       giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) 12 ngày =     288      giờ

6) 120 giờ =      5       ngày

7) Giờ 119 =      4       ngày và      23      giờ

8) 9 ngày =     216      giờ

9) 72 giờ =      3       ngày

10) 5 ngày =     120      giờ

11) 10 ngày =     240      giờ

12) Giờ 47 =      1       ngày và      23      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 9

3. 2 , 13

4. 72

5. 7

6. 3 , 10

7. 24

8. 1 , 21

9. 2 , 11

10. 5

11. 48

12. 168

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) 216 giờ =      9       ngày

3) Giờ 61 =      2       ngày và      13      giờ

4) 3 ngày =      72      giờ

5) 168 giờ =      7       ngày

6) Giờ 82 =      3       ngày và      10      giờ

7) 1 ngày =      24      giờ

8) Giờ 45 =      1       ngày và      21      giờ

9) Giờ 59 =      2       ngày và      11      giờ

10) 120 giờ =      5       ngày

11) 2 ngày =      48      giờ

12) 7 ngày =     168      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 9

3. 2 , 13

4. 72

5. 7

6. 3 , 10

7. 24

8. 1 , 21

9. 2 , 11

10. 5

11. 48

12. 168

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 48 giờ =      2       ngày

2) 216 giờ =      9       ngày

3) Giờ 61 =      2       ngày và      13      giờ

4) 3 ngày =      72      giờ

5) 168 giờ =      7       ngày

6) Giờ 82 =      3       ngày và      10      giờ

7) 1 ngày =      24      giờ

8) Giờ 45 =      1       ngày và      21      giờ

9) Giờ 59 =      2       ngày và      11      giờ

10) 120 giờ =      5       ngày

11) 2 ngày =      48      giờ

12) 7 ngày =     168      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 3 , 13

2. 6

3. 5 , 1

4. 10

5. 5

6. 192

7. 96

8. 240

9. 1

10. 3 , 8

11. 264

12. 120

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 85 =      3       ngày và      13      giờ

2) 144 giờ =      6       ngày

3) Giờ 121 =      5       ngày và      1       giờ

4) 240 giờ =      10      ngày

5) 120 giờ =      5       ngày

6) 8 ngày =     192      giờ

7) 4 ngày =      96      giờ

8) 10 ngày =     240      giờ

9) 24 giờ =      1       ngày

10) Giờ 80 =      3       ngày và      8       giờ

11) 11 ngày =     264      giờ

12) 5 ngày =     120      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 3 , 13

2. 6

3. 5 , 1

4. 10

5. 5

6. 192

7. 96

8. 240

9. 1

10. 3 , 8

11. 264

12. 120

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 85 =      3       ngày và      13      giờ

2) 144 giờ =      6       ngày

3) Giờ 121 =      5       ngày và      1       giờ

4) 240 giờ =      10      ngày

5) 120 giờ =      5       ngày

6) 8 ngày =     192      giờ

7) 4 ngày =      96      giờ

8) 10 ngày =     240      giờ

9) 24 giờ =      1       ngày

10) Giờ 80 =      3       ngày và      8       giờ

11) 11 ngày =     264      giờ

12) 5 ngày =     120      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 216

2. 5 , 19

3. 10

4. 1 , 14

5. 4 , 14

6. 11

7. 288

8. 5 , 12

9. 5 , 21

10. 12

11. 6

12. 144

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 9 ngày =     216      giờ

2) Giờ 139 =      5       ngày và      19      giờ

3) 240 giờ =      10      ngày

4) Giờ 38 =      1       ngày và      14      giờ

5) Giờ 110 =      4       ngày và      14      giờ

6) 264 giờ =      11      ngày

7) 12 ngày =     288      giờ

8) Giờ 132 =      5       ngày và      12      giờ

9) Giờ 141 =      5       ngày và      21      giờ

10) 288 giờ =      12      ngày

11) 144 giờ =      6       ngày

12) 6 ngày =     144      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 216

2. 5 , 19

3. 10

4. 1 , 14

5. 4 , 14

6. 11

7. 288

8. 5 , 12

9. 5 , 21

10. 12

11. 6

12. 144

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 9 ngày =     216      giờ

2) Giờ 139 =      5       ngày và      19      giờ

3) 240 giờ =      10      ngày

4) Giờ 38 =      1       ngày và      14      giờ

5) Giờ 110 =      4       ngày và      14      giờ

6) 264 giờ =      11      ngày

7) 12 ngày =     288      giờ

8) Giờ 132 =      5       ngày và      12      giờ

9) Giờ 141 =      5       ngày và      21      giờ

10) 288 giờ =      12      ngày

11) 144 giờ =      6       ngày

12) 6 ngày =     144      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 7

2. 5

3. 96

4. 2 , 12

5. 240

6. 5 , 20

7. 120

8. 1

9. 2 , 4

10. 11

11. 216

12. 288

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 168 giờ =      7       ngày

2) 120 giờ =      5       ngày

3) 4 ngày =      96      giờ

4) Giờ 60 =      2       ngày và      12      giờ

5) 10 ngày =     240      giờ

6) Giờ 140 =      5       ngày và      20      giờ

7) 5 ngày =     120      giờ

8) 24 giờ =      1       ngày

9) Giờ 52 =      2       ngày và      4       giờ

10) 264 giờ =      11      ngày

11) 9 ngày =     216      giờ

12) 12 ngày =     288      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 7

2. 5

3. 96

4. 2 , 12

5. 240

6. 5 , 20

7. 120

8. 1

9. 2 , 4

10. 11

11. 216

12. 288

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 168 giờ =      7       ngày

2) 120 giờ =      5       ngày

3) 4 ngày =      96      giờ

4) Giờ 60 =      2       ngày và      12      giờ

5) 10 ngày =     240      giờ

6) Giờ 140 =      5       ngày và      20      giờ

7) 5 ngày =     120      giờ

8) 24 giờ =      1       ngày

9) Giờ 52 =      2       ngày và      4       giờ

10) 264 giờ =      11      ngày

11) 9 ngày =     216      giờ

12) 12 ngày =     288      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2 , 10

2. 264

3. 5 , 5

4. 11

5. 3 , 14

6. 2 , 7

7. 9

8. 24

9. 3 , 9

10. 12

11. 3

12. 120

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 58 =      2       ngày và      10      giờ

2) 11 ngày =     264      giờ

3) Giờ 125 =      5       ngày và      5       giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) Giờ 86 =      3       ngày và      14      giờ

6) Giờ 55 =      2       ngày và      7       giờ

7) 216 giờ =      9       ngày

8) 1 ngày =      24      giờ

9) Giờ 81 =      3       ngày và      9       giờ

10) 288 giờ =      12      ngày

11) 72 giờ =      3       ngày

12) 5 ngày =     120      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. 2 , 10

2. 264

3. 5 , 5

4. 11

5. 3 , 14

6. 2 , 7

7. 9

8. 24

9. 3 , 9

10. 12

11. 3

12. 120

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 58 =      2       ngày và      10      giờ

2) 11 ngày =     264      giờ

3) Giờ 125 =      5       ngày và      5       giờ

4) 264 giờ =      11      ngày

5) Giờ 86 =      3       ngày và      14      giờ

6) Giờ 55 =      2       ngày và      7       giờ

7) 216 giờ =      9       ngày

8) 1 ngày =      24      giờ

9) Giờ 81 =      3       ngày và      9       giờ

10) 288 giờ =      12      ngày

11) 72 giờ =      3       ngày

12) 5 ngày =     120      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 4 , 14

2. 5

3. 264

4. 4

5. 120

6. 3 , 19

7. 288

8. 240

9. 4 , 2

10. 1

11. 5 , 14

12. 7

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 110 =      4       ngày và      14      giờ

2) 120 giờ =      5       ngày

3) 11 ngày =     264      giờ

4) 96 giờ =      4       ngày

5) 5 ngày =     120      giờ

6) Giờ 91 =      3       ngày và      19      giờ

7) 12 ngày =     288      giờ

8) 10 ngày =     240      giờ

9) Giờ 98 =      4       ngày và      2       giờ

10) 24 giờ =      1       ngày

11) Giờ 134 =      5       ngày và      14      giờ

12) 168 giờ =      7       ngày



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9

Câu  trả  lờ i

1. 4 , 14

2. 5

3. 264

4. 4

5. 120

6. 3 , 19

7. 288

8. 240

9. 4 , 2

10. 1

11. 5 , 14

12. 7

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) Giờ 110 =      4       ngày và      14      giờ

2) 120 giờ =      5       ngày

3) 11 ngày =     264      giờ

4) 96 giờ =      4       ngày

5) 5 ngày =     120      giờ

6) Giờ 91 =      3       ngày và      19      giờ

7) 12 ngày =     288      giờ

8) 10 ngày =     240      giờ

9) Giờ 98 =      4       ngày và      2       giờ

10) 24 giờ =      1       ngày

11) Giờ 134 =      5       ngày và      14      giờ

12) 168 giờ =      7       ngày

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 9

2. 2

3. 7

4. 3

5. 11

6. 120

7. 4 , 22

8. 288

9. 3 , 17

10. 24

11. 240

12. 4 , 17

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 216 giờ =      9       ngày

2) 48 giờ =      2       ngày

3) 168 giờ =      7       ngày

4) 72 giờ =      3       ngày

5) 264 giờ =      11      ngày

6) 5 ngày =     120      giờ

7) Giờ 118 =      4       ngày và      22      giờ

8) 12 ngày =     288      giờ

9) Giờ 89 =      3       ngày và      17      giờ

10) 1 ngày =      24      giờ

11) 10 ngày =     240      giờ

12) Giờ 113 =      4       ngày và      17      giờ



Họ và Tên: Lời giảiChuyển đổi Giờ thành Ngày

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10

Câu  trả  lờ i

1. 9

2. 2

3. 7

4. 3

5. 11

6. 120

7. 4 , 22

8. 288

9. 3 , 17

10. 24

11. 240

12. 4 , 17

Xác định con số nào làm cho mỗi chuyển đổi đúng.

1) 216 giờ =      9       ngày

2) 48 giờ =      2       ngày

3) 168 giờ =      7       ngày

4) 72 giờ =      3       ngày

5) 264 giờ =      11      ngày

6) 5 ngày =     120      giờ

7) Giờ 118 =      4       ngày và      22      giờ

8) 12 ngày =     288      giờ

9) Giờ 89 =      3       ngày và      17      giờ

10) 1 ngày =      24      giờ

11) 10 ngày =     240      giờ

12) Giờ 113 =      4       ngày và      17      giờ

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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